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Assuring Your(Data Reachable





	CÔNG TY TNHH TM & DV MẠNG BÌNH MINH

 Số 13, Phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 04 -22307777  – Email: contact@gpnetsoft.com 




BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ (VIRTUAL PRIVATE SERVER)

(Áp dụng từ ngày 01/01/2011)
	Mô tả chi tiết
	S-VPS1
	S-VPS2
	S-VPS3
	U-VPS1
	U-VPS2
	U-VPS3

	CPU Model
	Dual Xeon® E5520/5620/X5670 16GB DDR3  ECC REG 

	CPU Speed
	2.0 GHZ
	2.5 GHZ
	3.0 GHZ
	4.0 GHZ
	4.5 GHZ
	5.0 GHZ

	Monthly Tranfer 
	500 GB
	1000 GB
	1500 GB
	2 TB
	4 TB
	KHC

	Ổ cứng SSD
	10 GB 
	10 GB 
	10 GB 
	10 GB 
	10 GB
	10 GB

	Memory Space
	768 MB
	1024 MB
	1536 MB
	768 MB
	1024 MB
	1536 MB

	IP Address
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Băng thông nội địa
	1 Gbps
	1 Gbps
	1 Gbps
	1 Gbps
	1 Gbps
	1 Gbps

	Băng thông quốc tế
	100 Mbps
	100Mbps
	100Mbps
	100Mbps
	100Mbps
	100Mbps

	Phí cài đặt
	200.000 đ
	200.000 đ
	200.000 đ
	200.000 đ
	200.000 đ
	200.000 đ

	Chi phí hàng tháng
	800,000 đ
	1,000.000 đ
	1,300,000 đ
	1,600,000 đ
	2,000,000 đ
	9,900,000 đ

	CECH-Firewall
	2 domains
	5 domains
	10 domains
	10 domains
	20 domains
	50 domains

	Dynamic Cache 3.0
	Full

	Hệ điều hành
	MS Windows/Linux/Solaris

	Trung tâm dữ liệu
	VDC ONLINE 

	Ưu đãi 
	Giảm giá 10% khi thanh toán trọn gói 6 tháng/1lần

	CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (Tính hàng tháng, vnđ)

	Phụ trội 100GB lưu lượng
	100.000 đ 
	KHC lưu lượng 1000 Mbps
	8.000.000 đ

	Thêm gói 500GB lưu lượng
	300.000 đ
	KHC lưu lượng 100 Mbps
	1.000.000 đ

	Thêm 256 MB RAM
	200.000 đ 
	Backup Full VPS hàng tuần
	500.000 đ 

	Thêm 2 GHZ CPU Speed
	500.000 đ
	Quản trị Server toàn phần
	500.000 đ

	Firewall addon 10 domains
	300.000 đ
	Firewall unlimited domains
	1.000.000 đ


Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). 

Hình thức thanh toán
	Tiền mặt
	Văn phòng:  Số 9 ngõ 259 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

	Chuyển khoản
	Số TK : 1 0  0 5 6 7 4 0 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu

	
	MST :  0 1 0 2 9 7 8 1 5 8

	TK ATM 1
	Chủ tài khoàn: LÊ VIỆT HÙNG

Số tài khoản: 0 3 0 1 0 0 2 8 2 1 2 2 4 , Ngân hàng VIETCOMBANK  Hà Nội 

	TK ATM 2
	Chủ tài khoản: DƯƠNG THỊ THU HUYỀN

Số Tài khoản:   0 1 0 3 7 1 5 2 5 5 – Ngân hàng ĐÔNG Á
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